	
	         MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN
	

	I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Họ và tên:

	Vị trí ứng tuyển: 
	Mức lương đề nghị:
 7tr triệu- 10triệu ……………………
	Ngày có thể nhận việc: 
……..

	Ngày sinh: ……..            
	Giới tính:
	Địa chỉ thường trú:

……………………………………………………

	Nơi sinh: 
	Quốc tịch: 
	Địa chỉ liên hệ nhanh nhất:


	Dân tộc: … ……………..
	Tôn giáo: …
	 Điện thoại liên lạc: …………………
 Di động: …        

	Số CMND: 
	Nơi cấp: ……….....
	

	Tình trạng sức khỏe: ………  Chiều cao: ………       
     Cân nặng:  ……

	Tình trạng hôn nhân: 
  
                     


	II/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH

	Họ và tên
	Quan hệ
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Địa chỉ thường trú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	   
	
	

	
	
	
	
	

	III/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	1- Các văn bằng đã đạt được. (Vui lòng liệt kê các bằng cấp chuyên môn mà anh/ chị đạt được)

	Tên trường
	Chuyên ngành
	Thời gian học
	Bằng cấp đạt được

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2- Các khóa huấn luyện.(Vui lòng liệt kê các khóa học tập/huấn luyện chuyên môn mà anh/ chị đã dự)

	Đơn vị tổ chức
	Tên khóa học
	Thời gian học
	Chứng chỉ

	
	
	
	

	
	
	
	

	3- Ngoại ngữ :

	Ngôn ngữ
	Dịch thuật
	Giao tiếp
	Văn bằng và nơi cấp

	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4- Kỹ năng vi tính. (Vui lòng liệt kê các phần mềm mà anh chị đã học & có thể sử dụng được)

	Các phần mềm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Văn bằng và nơi cấp

	Word
	
	
	
	
	

	Exel
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC. (Vui lòng liệt kê từ thời gian gần đây nhất trở về trước)



	 
	
	

	
	
	
	

	Mô tả các công việc đã làm:
 



	Lương cuối cùng: 
	Lý do nghỉ việc: 


	Mục tiêu phát triển sự nghiệp 
 Mục tiêu ngắn hạn: 

Mục tiêu dài hạn: 



	Xin liệt kê những điểm mạnh mà cấp trên, đồng nghiệp hay bạn bè thường nêu ra khi nói về bạn:

	Bạn tự đánh giá về mình như thế nào?

+ Điểm mạnh: 
+ Điểm yếu: 


                                                                                                    Ngày / 03 /2021


                                                                                                                             Chữ ký của ứng viên 


